I-Tình hinh thị trường Belarus năm 2009 :
         Trong năm 2009,do tác động của các yếu tố bên ngoài liên quan với cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới, tình hình kinh tế vĩ mô của Belarus so với cùng thời kỳ năm 2008 đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế bị châm lại, hoạt động đầu tư giảm sút,tốc độ tăng trưởng thu nhập thực tế bằng tiền của dân cư chậm lại, thâm hụt cán cân ngoại thương tăng lên.

        Tính đến hết tháng 11 năm 2009 ,tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 124.400 tỷ rúp, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2008.            

Sản phẩm công nghiệp đạt 111.900  tỷ rúp, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2008.

Sản phẩm nông nghiệp đạt 25.500 tỷ rúp, tăng 1,0% .

Sản xuất hàng tiêu dùng đạt 26.100 tỷ rúp,giảm 0,6% ,trong đó hàng thực phẩm tăng 4,6%, hàng tiêu dùng khác giảm 6,7% .

Đầu tư cơ bản đạt 38.100 tỷ rúp, tăng 12,3%.

Xây dựng và đưa vào sử dụng 5,0 triệu m2 nhà ở, tăng 16,1% .

Tổng lưu chuyển bán lẻ đạt 50.400 tỷ rúp, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Thu nhập thực tế của người dân tăng 2,8 %, lương bình quân 987 ngàn rúp/tháng (tương đương khoảng 350 USD). Thất nghiệp chiếm gần 1% số người có khả năng lao động. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thì lĩnh vực xã hội dễ bị tổn thương nhất.Vì thế Nhà nước Belarus đã có những chính sách phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động, bảo tồn mức lương,nâng cao mức trợ cấp xã hội và lương hưu.

Tính đến hết tháng 10/2009,tổng kim ngạch ngoại thương hàng hóa đạt 39,63 tỷ USD, bằng 62,8% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó XK đạt16,95 tỷ USD, bằng 58,3%, nhập khẩu đạt 22,68 tỷ USD, bằng 66,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 5,73 tỷ USD.

Năm 2009,Belarus có quan hệ thương mại với 176 nước, trong đó xuất khẩu hàng hóa sang 135 nước và nhập khẩu từ 167 nước.Các đối tác thương mại chính của Belarus trong thời kỳ từ tháng 1-10/09 là Nga (chiếm 47,2% tổng kim ngạch XNK), Hàlan (chiếm 7,8%), Đức (6,3%), Latvia (3,5%),Balan (3,3%), Trung quốc (2,5%), Anh (2%), Italia (1,7%), Ấn độ (1,4%), Braxin (1,3%.

Do tình hình khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nên XK của Belarus sang các nước giảm sút 41,7%, tức khoảng 15 tỷ USD.Xuất khẩu của Belarus sang các thị trường chính như Nga giảm 42,6% và chỉ chiếm 31,8% tổng kim ngạch XK; sang Hà Lan giảm 38,9% và chiếm 17,1%; sang Ucraina giảm 48,7% và chiếm 7,8%; sang Latvia giảm 33,7% và chiếm 7,5%.

 

 II-Các điều chỉnh chính sách lớn và dự báo 2010 :
            Là nền kinh tế định hướng xuất khẩu nên Belarus phải đối mặt với khó khăn chồng chất trong tình hình khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới.Trước tình hình đó, Chính phủ Belarus đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp nhằm cứu vãn nền kinh tế nói chung và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nói riêng. Những biện pháp đó là :

- Đẩy mạnh quá trình tự do hóa nền kinh tế đất nước, cải cách thủ tục hành chính như ban hành Sắc lệnh của Tổng thống số 01 ngày 16.01.09 về đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh (từ nay đăng ký kinh doanh theo nguyên tắc thông báo; pháp nhân chỉ cần nộp đơn,điều lệ doanh nghiệp và hóa đơn trả lệ phí đăng ký, còn thể nhân nộp đơn, ảnh và hóa đơn trả lệ phí đăng ký là hôm sau có thể nhận được giấy đăng ký và bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh ).

         Sắc lệnh của Tổng thống số 104 ngày 19.02.2009 về đơn giản hóa thủ tục tiến hành hoạt động ngoại thương và giám sát hoạt động ngoại thương .        

         Ngân hàng Nhà nước nới lỏng một số quy định về quản lý ngoại hối và thanh toán trong thương mại quốc tế.

- Thực hiện chính sách đa phương hóa,đa dạng hóa trong hoạt động kinh tế đối ngoại.Đàm phán bình thường hóa quan hệ về mọi mặt với EU,đăc biệt là quan hệ kinh tế thương mại,mở rộng thị trường thương mại và đầu tư.Tham gia vào chương trình “Hợp tác phương Đông” do EU tài trợ.

-  Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong khối SNG, khối Cộng đồng kinh tế Âu-Á, Nhà nước liên minh Nga-Belarus và các quan hệ song phương khác. Ngày 27.11.2009, Belarus,Nga và Kazacxtan đã ký Hiệp định thành lập Liên minh thuế quan từ 01.01.2010 và tiến tới thành lập Không gian kinh tế thống nhất vào năm 2011.Bên cạnh đó Cộng đồng Kinh tế Âu-Á (mà Belarus là thành viên) cũng tuyên bố đã hoàn thành việc thành lập Khu thương mại tự do Âu-Á. Chắc chắn điều đó sẽ tạo thêm động lực cho việc phát triển kinh tế thương mại của Belarus và các nước trong khối.

- Chính phủ chỉ đạo các hoat động rầm rộ xúc tiến thương mại và đầu tư ở nước ngoài, tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm với sư tham gia đông đảo của giới kinh doanh và đầu tư.

- Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiêp sản xuất hàng xuất khẩu chủ lực trong vấn đề vốn đầu tư, thuế…nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới.

- Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ Belarus không áp dụng thêm biện pháp nào trong lĩnh vực chính sách tiền tệ-tín dụng và điều chỉnh hoạt động của các Ngân hàng do diễn biến tình hình khủng hoảng tại một loạt thị trường tài chính Mỹ và thế giới.Ngân hàng Nhà nước Belarus vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ-tín dụng đã ban hành trước đây nhằm đảm bảo sự vững chắc của nền tài chính và kinh tế vĩ mô,tăng cường sức mạnh  đồng tiền nội tệ,hệ thống ngân hàng và hệ thống thanh toán của đất nước.                                           
Chính phủ đảm bảo không phá giá đồng rúp Belarus, xác định tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp Belarus trên cơ sở “giỏ ngoại tệ” gồm USD, Euro và Rúp Nga với biên độ dao động +/- 5%.

- Ngày 07 tháng 12 năm 2009, Tổng thống CH Belarus đã ký sắc lệnh số No.595 thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2010. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này nhằm thực hiện triêt để các mục tiêu của “Chương trình phát triển kinh tế-xã hội Belarus giai đoạn 2006-2010”.Thực hiện các chỉ tiêu này là việc hết sức khó khăn vì nó phải bù đắp những giảm sút tốc độ phát triển trong năm 2009 do khủng hoảng kinh tế thế giới và đạt được tăng trưởng GDP 11-13% trên cơ sở tăng khối lượng sản xuất ở các ngành kinh tế then chốt như công nghiệp, xây dựng và thương mại. Đồng thời chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm phát triển nhanh ngành phục vụ và tăng cường vai trò của ngành dịch vụ trong việc tạo ra GDP.

Chỉ tiêu công nghiệp tăng trưởng 10-12% trên cơ sở nâng cao hiệu quả của các xí nghiệp bằng việc thực hiện các dự án đầu tư, tái cơ cấu và hiện đại hóa xí nghiệp nhằm cho ra các sản phẩm cần thiết và có chất lượng cao, duy trì năng lực sản xuất của các xí nghiệp tái cơ cấu,đảm bảo tài chính vững chắc và tăng cao lợi nhuận của sản phẩm công nghiệp.

Nhiệm vụ cải thiện tình hình tài chính của khu vực sản xuất của nền kinh tế sẽ được thực hiện trên cơ sở mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong và ngoài nước. giảm lượng tồn kho sản phẩm, giảm dung lượng năng lượng và dung lượng nguyên vật liệu trong sản phẩm làm ra, bán (hoặc cho thuê) đối tượng bất động sản không sử dụng, tái cơ cấu sản xuất(trong đó có tái cơ cấu vốn), thực hiện các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất hàng hóa ưu tiên.

Sản phẩm nông nghiệp tăng trưởng 10-11%.Tiếp tục thực hiện các giải pháp của “Chương trình Quốc gia về khôi phục và phát triển nông thôn giai đoạn 2005-2010” trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa qui mô lớn, đồng thời khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh, tiếp tục khai thác các mô hình canh tác vùng, thay đổi cơ cấu gieo trồng theo hướng tăng các loại cây có năng suất và hiệu quả cao, tăng cường độ phì nhiêu của đất, đẩy mạnh công tác chọn giống, áp dụng công nghệ hiện đại, hợp tác và liên minh sản xuất nhằm hình thành các tổ hợp nông nghiệp, các liên hợp sản xuất hàng hóa cùng cấp và cùng chuyên ngành hẹp (Công ty nông sản, Liên hiệp sản xuất nông sản.v.v), Nhà nước hỗ trợ cho các hướng ưu tiên sản xuất (cải tạo và tái trang bị kỹ thuật các xí nghiệp công nghiệp chế biến, các tổ hợp và trang trại chăn nuôi gia súc, đổi mới trang bị máy móc nông nghiệp-máy kéo, phát triển hạ tầng thị trường tiêu thụ sản phẩm,định hướng lại việc cung cấp tài chính và các nguồn khác nhằm nâng cao hiệu quả).

Tiếp tục hiện đại hóa và đổi mới năng lực sản xuất của đất nước theo các Chương trình Nhà nước nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Belarus.

Đầu tư vốn cơ bản năm 2010 tăng 23-35%, chủ yếu sẽ do việc tăng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đó cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tự do hóa nền kinh tế, cải thiện điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế, giá thành, bảo hiểm, phát triển thị trường tài chính.v.v.Như vậy sẽ tác động đến cơ cấu kinh tế làm cho nó uyển chuyển hơn, định hướng theo nhu cầu của thị trường, đòi hỏi hiện đại hóa, tăng tỷ lệ các ngành có giá trị gia tăng lớn, giảm dung lượng hàng nhập khẩu của nền kinh tế.

Xây dựng vẫn là hướng ưu tiên trong chính sách kinh tế-xã hội.Chỉ tiêu 2010 là xây dựng và đưa vào sử dụng không ít hơn 7,5 triệu m2 nhà ở. Những cố gắng của ngành xây dựng là phải tập trung giảm giá thành, dung lượng nguyên vật liệu và dung lượng năng lượng của công trình, đồng thời giảm giá sản phẩm xây dựng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.Cần phải chuyển sang trình độ hoàn toàn mới về xây dựng nhà, áp dụng các công nghệ tiết kiêm nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng, đổi mới trang bị máy móc, thiết bị của các đơn vị xây dựng.

Nhiệm vụ chính của ngành dịch vụ trong năm 2010 là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân và nhân dân về nhiều loại dịch vụ chất lượng cao có giá cả phù hợp khả năng chi trả, phát triển nhanh ngành dịch vụ với quan tâm phát triển nhanh hơn những dịch vụ ưu tiên và dịch vụ mới; nâng cao vai trò của ngành dịch vụ như là bộ phận quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân.Trong năm 2010, khối lượng dịch vụ phải trả tiền tăng 13-14%, luân chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 14-15%.

- Chính sách tiền tệ-tín dụng 2010 :

Xác định tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp Belarus trên cơ sở “giỏ ngoại tệ” gồm USD, Euro và Rúp Nga với biên độ dao động +/- 10%.

Lãi suất tái đầu tư 9-12% năm.Lãi suất cho vay 12-15% năm.Lãi suất tiền gửi có thời hạn 10-13% năm.

Lượng tiền gửi của thể nhân : 5,6-7,2 ngàn tỷ rúp, của pháp nhân :5,1-6,2 ngàn tỷ rúp.

Dự trữ ngoại tệ tăng thêm 0,5-1,83 tỷ USD.

Vốn pháp định của khu vực Ngân hàng tăng 24-25%,nợ xấu không quá 10%..Số dư của Ngân hàng tăng 31-36%, chiếm 63% GDP.

 

III-Thương mại Việt nam-Belarus trong 10 tháng đầu năm 2009 :
          Trong 10 tháng đầu năm 2009, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt nam và Belarus đạt 71,9  triệu USD (giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2008).

          Belarus xuất khẩu 46,,4 triệu USD(giảm 46,7% so với cùng kỳ năm 2008 ) và Việt nam xuất khẩu 25,5 triệu USD (tăng 4,1% so với cùng kỳ 2008 ). 

Hàng Belarus xuất khẩu sang Việt nam chủ yếu là phân kali 31,2 triệu USD, phụ tùng ôtô 4,5 triệu USD, máy kéo 3,5 triệu USD, động cơ đốt trong 1,96 triệu USD, ôtô tải 1,6 triệu USD, lốp ôtô 1,2 triệu USD, máy bơm chất lỏng 684 ngàn USD, ốc vít sắt 606 ngàn USD, vòng bi 276 ngàn USD, linh kiện máy tính 170 ngàn USD, hóa chất 169 ngàn USD...

Hàng xuất khẩu của Việt nam sang Belarus bao gồm : thủy hải sản 10,5 triệu USD, gạo 5,7 triệu USD, giày dép 2,0 triệu USD, máy in 1,7 triệu USD, hàng dệt may 1,2 triệu USD, lạc và hạt điều 880 ngàn USD rau quả hộp 859 ngàn USD, hạt tiêu 346 ngàn USD , săm lốp 316 ngàn USD gia vị 305 ngàn USD, đồ điện-điện tử- điện thoại 300 ngàn USD, gốm sứ mỹ nghệ 144 ngàn USD…

        Từ những kết quả nêu trên có thể rút ra một vài nhân xét, đánh giá và kiến nghị như sau :

- Quan hệ kinh tế thương mai Việt nam-Belarus phát triển đã phản ánh được phần nào mối quan hệ chính trị tốt đẹp,đáp ứng sự quan tâm,mong mỏi của Lãnh đạo cấp cao hai nước,sư thực thi các nội dung Biên bản Khóa họp VII của Ủy ban Liên Chính phủ Việt nam-Belarus về hợp tác Kinh tế-Thương mai và Khoa học-Kỹ thuật.

- Xuất khẩu của Việt nam trong năm 2009 dự kiến có mứctăng trưởng khoảng 5% và đạt được chỉ tiêu định hướng của Bộ là 28 triệu USD. Tuy nhiên, cần phải kiên trì tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới để mở rộng tìm kiếm bạn hàng.

-Thị trường Belarus không lớn, măt khác Belarus quan hệ buôn bán chủ yếu với Nga trên cơ sở tiến tới thành lâp Nhà nước liên minh với những chính sách ưu đãi đặc biệt về kinh tế thương mại.Do đó muốn thâm nhập vào thị trường này phải lựa chọn các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh cao như hàng hải sản,nông sản nhiệt đới có chất lượng tốt ( ví dụ tôm,cá basa file,gạo,tinh bột sắn,hạt điều,hàng thủ công mỹ nghệ đặc thù…).

- Trong thương mại,các doanh nghiệp Belarus có tập quán mua hàng trả chậm.Vì thế đây cũng là vấn đề gây cản trở cho các doanh nghiệp VN trong việc kinh doanh với bạn.Các doanh nghiệp cần lường trước và xem xét các phương thức thanh toán phù hợp cho cả hai bên.

- Dự kiến kim ngạch XK của Việt nam vào Belarus năm 2010 là  30 triệu USD
